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QUY TRÌNH 

GIẢI QUYẾT HỒ SƠ VỀ LĨNH VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-SVHTTDL  ngày     tháng      năm 2013 của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế)


I. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này qui định thống nhất trách nhiệm, trình tự, nội dung thực hiện giải quyết các hồ sơ về cấp phép trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm:

	TT
	Tên thủ tục

	1. 
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh

	2. 
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng

	3. 
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi

	4. 
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên

	5. 
	Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh

	6. 
	Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 

	7. 
	Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 

	8. 
	Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương

	9. 
	Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)

	10. 
	Cấp giấy phép phổ biến phim

	11. 
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội

	12. 
	Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ) 

	13. 
	Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

	14. 
	Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)

	15. 
	Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu (áp dụng đối với trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền;Biểu diễn nghệ thuật quần chúng)

	16. 
	Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)

	17. 
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam

	18. 
	Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm (đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)

	19. 
	Đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

	20. 
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam

	21. 
	Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)

	22. 
	Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi dự thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)

	23. 
	Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương

	24. 
	Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép

	25. 
	Thẩm định dự toán phần Mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)

	26. 
	Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế

	27. 
	Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)

	28. 
	Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 

	29. 
	Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế  

	30. 
	Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế

	31. 
	Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke

	32. 
	Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường

	33. 
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường)

	34. 
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

	35. 
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế) 


II. ĐỊNH NGHĨA, TỪ VIẾT TẮT VÀ TÀI LIỆU VIỆN DẪN
1. Định nghĩa, từ viết tắt

- NVVHNT: Nghiệp vụ văn hóa nghệ thuật
- CVPT: Chuyên viên phụ trách
- VHTTDL: Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Các thuật ngữ, định nghĩa có liên quan được sử dụng theo Tiêu chuẩn ISO 9000.

2. Tài liệu viện dẫn
- Quy trình kiểm soát hồ sơ: QT.01-VP
- Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp: QT.03-ISO
2.1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10;
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP, ngày 06/8/2002 của Chính phủ hướng dẫn Pháp lệnh Thư viện;
- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT, ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin hướng dẫn chi tiết về điều kiện thành lập thư viện và thủ tục đăng ký hoạt động thư viện;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.2. Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10;
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002;
- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.3. Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10;
- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002;
- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
- Pháp lệnh Thư viện số 31/2000/PL-UBTVQH10; 

- Nghị định số 72/2002/NĐ-CP ngày 06/8/2002; 

- Thông tư số 56/2003/TT-BVHTT ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;

- Nghị định số 02/2009/NĐ-CP, ngày 06/01/2009 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.5. Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh
- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh;
- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL, ngày 16/7/2012 của Bộ VHTT&DL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh; 
- Quyết định số 2836/QĐ-BVHTTDL ngày 18/8/2009 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL ủy quyền các Sở VHTT&DL cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm;
- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC, ngày 06/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung và lệ phí cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu văn hoá phẩm;

- Quyết định  số 5021/QĐ-BVHTTDL  ngày 25/12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.6. Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 
- Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12 /4/2012 của Chính phủ; 

- Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Quyết định số 2836/QĐ-BVHTTDL ngày 18/8/2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Quyết định số 68/2006/QĐ-BTC ngày 06/12/2006 của Bộ Tài chính

- Quyết định số 5021/QĐ-BVHTTDL  ngày 25/12/ 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.7. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
- Nghị định 79/2012/NĐ-CP, ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật; trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình, ca múa nhạc, sân khấu;
- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, ngày 28/01/2013 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.8. Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương
- Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT ngày 05/8/1999 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu. Có hiệu lực từ ngày 20/8/1999;
- Quyết định số 37/2005/QĐ-BTC ngày 22/6/2005 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình trên băng, đĩa, phần mềm và trên các vật liệu khác. Có hiệu lực từ ngày 20/7/2005.

- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/62011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.9. Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, ngày 05/10/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 21/2009/TT-BTC, ngày 04/02/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình do Bộ Tài chính ban hành;
- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, ngày 28/01/2013;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.10. Cấp giấy phép phổ biến phim
- Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số 31/2009/QH12 sửa đổi bổ sung Luật điện ảnh sửa đổi bổ sung ngày 18/6/2009;
- Nghị định số 96/2007/NĐ-CP ngày 06/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh; 

- Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 09/7/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL về ban hành quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim; 
- Quyết định số 171/2000/QĐ-BTC, ngày 27/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí duyệt kịch bản phim và cấp phép hành nghề điện ảnh;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.11. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
- Nghị định số 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009 của Chính phủ về ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;
- Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/12/2009 của Bộ VHTT&DL hướng dẫn quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng kèm theo Nghị định 103/2009/NĐ-CP do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành;
- Thông tư số 07/2011/TT-VHTTDL, ngày 07/6/2011;

- Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT, ngày 23/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về ban hành Quy chế tổ chức lễ hội;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.12. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ) 
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ;
- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.13. Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP, ngày 05/10/2012 của Chính phủ;

- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, ngày 28/01/2013;

- Thông tư số 08/2004/TT-BTC, ngày 09/02/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định chương trình biểu diễn nghệ thuật;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.14. Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012;

- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;

- Thông tư số 08/2004/TT-BTC ngày 09/02/2004;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.15. Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu (áp dụng đối với trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền;Biểu diễn nghệ thuật quần chúng)
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ;
- Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.16. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)
- Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012;
- Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.17. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hanhg quy chế hoạt động Triển lãm mỹ thuật và Gallery;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6 của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.18. Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm (đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
- Quyết định số 10/2000/QĐ-BVHTT ngày 15/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hanhg quy chế hoạt động Triển lãm mỹ thuật và Gallery;

- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6 của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.19. Đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT, ngày 20/11/2000 của Bộ trưởng Bộ văn hóa Thông tin về  ban hành quy chế hoạt động nhiếp ảnh;
- Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL, ngày 27/12/2012 của Bộ VHTT&DL quy định về triển lãm ảnh, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.20. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam
- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT, ngày 20/11/2000;
- Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL, ngày 27/12/2012 của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.21. Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT, ngày 20/11/2000;
- Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL, ngày 27/12/2012 của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.22. Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi dự thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
- Quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT, ngày 20/11/2000;
- Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL, ngày 27/12/2012 của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.23. Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương
- Quyết định số 90/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 30/12/ 2008 của Bộ trưởng Bộ VHTT&DL  ban hành quy chế tổ chức Trại sáng tác điêu khắc; 
- Thông tư 07/2011 ngày 07/6/2011/BVHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.24. Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép
- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (phần mỹ thuật); 
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.25. Thẩm định dự toán phần Mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)
- Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000;
- Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.26. Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế
- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”;
- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.27. Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)
- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”;
- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.28. Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 
- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”;
- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.29. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế  
- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”;
- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.30. Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế
- Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 24/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động ca Huế trên sông Hương”;
- Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.31. Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke
- Nghị định 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009;

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/01/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL,  ngày 02/5/2012 của Bộ VHTT&DL về sử đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2009/TT-BVHTTDL, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định số 55/1999/QĐ-BVHTT;
- Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL, ngày 07/6/2011 của Bộ VHTT&DL
- Thông tư số 156/2012/TT-BTC, ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh karaoke, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vũ trường;
- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/12/2009 của Bộ VHTT&DL quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.32. Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường
- Nghị định 103/2009/NĐ-CP, ngày 06/11/2009;

- Nghị định 01/2012/NĐ-CP, ngày 04/01/2012;

- Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL, ngày 02/5/2012 của Bộ VHTT&DL;

- Thông tư số 156/2012/TT-BTC, ngày 21/9/2012 của Bộ Tài chính;

- Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, ngày 16/12/2009 của Bộ VHTT&DL;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.33. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường)
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012;
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.34. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD, ngày 28/2/2007 của Liên bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Y tế - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; 
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
2.35. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế) 
- Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21 tháng 6 năm 2012;
- Thông tư Liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD, ngày 28/2/2007 của Liên bộ Văn hóa Thông tin - Bộ Y tế - Bộ Xây dựng - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông; 
- Quyết định số 1440/QĐ-UBND, ngày 30/7/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.
III. NỘI DUNG (xem lưu đồ khái quát dưới đây)
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	Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
	
	Quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ “Một cửa” QT.06-VP


1. Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
- Cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ  của cá nhân, tổ chức, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn chỉnh theo quy định. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành tiếp nhận và lập phiếu biên nhận hồ sơ theo QT.06-VP.
- Chuyên viên phụ trách phòng NVVHNT có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ do Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chuyển đến và kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp của hồ sơ. Ký nhận vào phiếu và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ theo QT.06-VP.
- Nếu hồ sơ không đầy đủ thì trả lại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành xử lý.

- Trong khi đã tiếp nhận, nếu phát hiện văn bản không hợp lệ, CVPT cấp phép có trách nhiệm hướng dẫn bổ sung hồ sơ theo phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ và chuyển đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm liên lạc với công dân theo số điện thoại đã nghi trên giấy hẹn để yêu cầu bổ sung hồ sơ.
1.1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh
a) Thành phần hồ sơ:

- Quyết định thành lập thư viện (bản sao hợp lệ);
- Đơn đăng ký hoạt động Thư viện (theo mẫu);

- Nội quy Thư viện.
b) Số lượng hồ sơ:  02 bộ
1.2. Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng
a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký thành lập thư viện;
- Danh mục vốn tài liệu hiện có (theo mẫu);
- Nội quy của Thư viện;
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
1.3. Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi
a) Thành phần hồ sơ

- Đơn đăng ký thành lập thư viện;
- Danh mục vốn tài liệu hiện có (theo mẫu);
- Nội quy của Thư viện;
b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
1.4. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động Thư viện (theo mẫu) ;

- Danh mục vốn tài liệu Thư viện hiện có (theo mẫu);

- Sơ yếu lý lịch của người đứng tên thành lập thư viện (có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn, nơi cư trú;

- Nội quy Thư viện.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
1.5. Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh
a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu văn hóa phẩm (theo mẫu);  
- Giấy chứng nhận bản quyền tác giả, bản dịch tóm tắt nội dung phim; giấy ủy quyền; chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật, cụ thể:
+ Cá nhân, tổ chức nhập khẩu phim để phổ biến theo quy định của pháp luật phải cung cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả; hợp đồng; bản dịch tóm tắt nội dung phim.

+ Cá nhân, tổ chức nhập khẩu di vật, cổ vật phải cung cấp giấy chứng nhận hoặc cam kết sở hữu hợp pháp đối với di vật, cổ vật.

+ Cá nhân, tổ chức làm dịch vụ giao nhận vận chuyển văn hóa phẩm nhập khẩu cho khách hàng phải cung cấp giấy ủy quyền.
- Bản sao vận đơn hoặc giấy báo nhận hàng (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.6. Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 
a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu (theo mẫu).

- Văn hóa phẩm đề nghị giám định (bản gốc).

- Bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép hợp tác làm phim với nước ngoài của của cơ quan có thẩm quyền; bản gốc hoặc bản sao có công chứng quyết định cho phép xuất khẩu di vật, cổ vật (bao gồm cả di vật, cổ vật tái xuất khẩu) của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Tài liệu có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của di vật, cổ vật.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.7. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
a) Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung (theo mẫu);

- 01 danh mục tác giả, tác phẩm, người biểu diễn;

- 01 bản nhạc và lời hoặc kịch bản văn học (đối với tác phẩm nước ngoài phải có bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

- 01 bản ghi âm, ghi hình có nội dung ca múa nhạc, sân khấu;

- 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tác giả, tác phẩm và người biểu diễn là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn (nếu trong chương trình có sử dụng tác phẩm sáng tác trước năm 1975 tại các tỉnh phía Nam hoặc có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia biểu diễn);

- 01 mẫu thiết kế vỏ bản ghi âm, ghi hình;

- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bản ghi âm, ghi hình.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.8. Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương
- Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu (theo mẫu);

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền sản phẩm (bản sao chứng thực);
Giấy phép được xuất bản băng, đĩa ca nhạc sân khấu (bản sao chứng thực).
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.9. Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
a) Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát (theo mẫu);

- 01 tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và giấy phép phê duyệt nội dung chương trình (đối với bản ghi âm, ghi hình nhập khẩu);

- 01 văn bản ủy quyền cấp nhãn kiển soát (đối với trường hợp có sự ủy quyền đề nghị cấp nhãn kiểm soát).

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
1.10. Cấp giấy phép phổ biến phim
a) Thành phần hồ sơ: 

- Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim (theo mẫu);
- Giấy tờ chứng minh chủ sở hữu bản quyền băng, đĩa phim (bản sao hợp lệ). 

- Một băng, đĩa phim có nội dung ghi trong đơn.    

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.11. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức lễ; 

- Bản cam kết khi tổ chức lễ hội không vi phạm các quy định cấm tại Điều 3 Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng Ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ;
- Tờ trình xin phép mở lễ hội của cơ quan tổ chức;
- Văn bản nêu nguồn gốc, lịch sử lễ hội;
- Thời gian, địa điểm, kế hoạch, chương trình, nội dung lễ hội;
- Danh sách ban tổ chức lễ hội;
- Văn bản đồng ý của cơ quan ngoại giao (Đại sứ quán, Lãnh sự, Tổng Lãnh sự) đối với lễ hội du nhập từ nước ngoài do cộng động người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống hợp pháp tại Việt Nam tổ chức.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
1.12. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ) 
a) Thành phần hồ sơ:

- 01 đơn đề nghị cấp phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);

- 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

- 01 bản sao chứng thực văn bản nhận xét của cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước sở tại (đối với cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)   
1.13. Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
a) Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);   

- 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phát thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;

- 01 bản sao chứng thực quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam BDNT, trình diễn thời trang (đối với sự chương trình có sự tham gia của tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài); 

- 01 văn bản đồng ý của UBND cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức biểu diễn (đối với chương trình có sự tham gia của tổ chức nước ngoài;

- 01 bản sao chứng thực quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
1.14. Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)
a) Thành phần hồ sơ:

- 01 Đơn đề nghị cấp phép ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (theo mẫu);

- 01 bản nội dung chương trình, tác giả, đạo diễn, người biểu diễn; danh mục bộ sưu tập và mẫu phát thảo thiết kế đối với trình diễn thời trang;

- 01 bản nhạc hoặc kịch bản đối với tác phẩm đề nghị công diễn lần đầu;

- 01 bản gốc hoặc bản sao chứng thực giấy mời hoặc văn bản thỏa thận với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật);

- 01 bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có chức năng hoạt động văn hóa nghệ thuật.

b) Số lượng hồ sơ:  01 bộ
1.15. Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu (áp dụng đối với trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền;Biểu diễn nghệ thuật quần chúng)
a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản thông báo của tổ chức, cá nhân (theo mẫu); 

- Bản sao có chứng thực Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang hoặc Quyết định cho phép tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép (kèm theo bản gốc để đối chiếu);

- Bản sao có chứng thực Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (kèm theo bản gốc để đối chiếu);
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.16. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức cuộc thi (theo mẫu);
- Đề án tổ chức cuộc thi, trong đó nêu rõ: Thể lệ cuộc thi, quy chế hoạt động của Ban tổ chức, Ban giám khảo;
- Văn bản đồng ý của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi dự định tổ chức;
- Bản sao chứng thực hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận giữa tổ chức Việt Nam với tổ chức nước ngoài (bản dịch tiếng Việt có chứng nhận của công ty dịch thuật, đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế tổ chức tại Việt Nam).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.17. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu );     

- Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm.

- Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo); Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;
- Bản sao chứng thực CMND (cá nhân là người Việt Nam), Hộ chiếu (cá nhân là Việt kiều hoặc người nước ngoài)
* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
1.18. Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm (đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu); 

- Danh sách tác giả, tác phẩm, chất liệu, kích thước tác phẩm.

- Ảnh chụp tác phẩm sẽ triển lãm (ảnh mầu khuôn khổ 9cm x 12cm trở lên, dán trên giấy khổ A4, có chú thích ảnh kèm theo). Trường hợp trong tác phẩm có chữ viết bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt;

- Bản sao chứng minh thư nhân dân (đối với cá nhân Việt Nam), hộ chiếu (đối với cá nhân là Việt kiều và người nước ngoài);

* Giấy mời, hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận của hai bên.
Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp nộp hồ sơ gửi qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực;
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
1.19. Đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam (theo mẫu);

- Thể lệ cuộc thi hoặc nội dung chi tiết chương trình liên hoan, trong đó nêu rõ đơn vị tổ chức, đơn vị phối hợp, ban tổ chức, mục đích tổ chức, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, nội dung, đối tượng tham gia, điều kiện tham gia, giải thưởng (nếu có);

- Danh sách dự kiến ban giám khảo bao gồm ít nhất 2/3 thành viên là nhà nhiếp ảnh có uy tín và trình độ chuyên môn cao.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.20. Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam
a) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam;
- Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

- Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi);

- Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy CMND còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam);

+ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

- Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
1.21. Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép (theo mẫu);

- Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

- Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi);

- Thư mời, thông báo, văn bản thỏa thuận hoặc ký kết của đối tác nước ngoài được dịch ra tiếng Việt;

- Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy CMND còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam);

+ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

* Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, khi nộp mang theo bản gốc để đối chiếu; trường hợp gửi hồ sơ qua đường bưu điện, nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực.

- Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.22. Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi dự thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
a) Thành phần hồ sơ:

- Thông báo về việc đưa tác phẩm ảnh ra nước ngoài dự thi, liên hoan (theo mẫu);

- Danh sách tác phẩm nhiếp ảnh bằng tiếng Việt (ghi rõ số thứ tự tác phẩm, tên tác phẩm, tên tác giả, chất liệu, kích thước, số lượng);

- Ảnh mẫu đúng với ảnh sẽ triển lãm về nội dung, chú thích và được in trên giấy kích thước nhỏ nhất là 10 x 15cm hoặc ghi vào đĩa CD (file ảnh kích thước 10 x 15cm, độ phân giải 300 dpi);

- Thư mời, thông báo, văn bản thỏa thuận hoặc ký kết của đối tác nước ngoài được dịch ra tiếng Việt;

- Bản sao các giấy tờ sau:

+ Giấy CMND còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân Việt Nam);

+ Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng (đối với cá nhân là người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài);

- Đối với các tác phẩm nhiếp ảnh khỏa thân lộ rõ danh tính còn phải có văn bản thỏa thuận giữa người chụp ảnh và người được chụp ảnh về nội dung chụp và phạm vi công bố tác phẩm.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.23. Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu);     

- Đề án, thiết kế quy hoạch tổng thể nơi trưng bày vườn tượng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
- Nội dung Đề án gồm:
+ Tên đề án, đơn vị tổ chức;

+ Mục đích, ý nghĩa, tính chất và hiệu quả của đề án; 
+ Thời gian, địa điểm tổ chức trại;

+ Địa điểm trưng bày tác phẩm kèm theo bản vẽ thiết kế mặt bằng;

+ Nguồn vỗn đầu tư, tổng mức đầu tư;

+ Quy mô tổ chức trại: Số lượng tác giả, tác phẩm;

+ Chất liệu, giải pháp thi công, nhân công thực hiện tác phẩm;

+ Cơ chế quản lý, phương án bảo vệ, bảo quản, tu bổ và khai thác sử dụng tác phẩm;

+ Trách nhiệm và quyền lợi của tác giả.

- Thể lệ tổ chức Trại sáng tác điêu khắc của chủ đầu tư.

 b) Số lượng hồ sơ:   02 bộ
1.24. Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng (theo mẫu).
- Biên bản lần duyệt chọn mẫu phác thảo cuối cùng của Hội đồng nghệ thuật.

- Hồ sơ dự án được duyệt.

- Ảnh chụp phác thảo 3 chiều (kích thước nhỏ nhất 15 x 18 cm) và bản vẽ phương án thiết kế.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
1.25. Thẩm định dự toán phần Mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)
a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị thẩm định dự toán phần mỹ thuật của chủ đầu tư dự án;

- Dự toán kinh phí do tác giả hoặc kết hợp giữa tác giả với đơn vị thể hiện lập;

- Quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ
1.26. Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (theo mẫu);
- 2 ảnh (3x4 cm);
- Bản sao có chứng thức Bằng tốt nghiệp các chuyên ngành nghệ thuật ca Huế, ca kịch Huế, âm nhạc truyền thống Huế. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.27. Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thẩm định về chuyên môn ca Huế (theo mẫu)
- 02 ảnh 03 x 04 cm 

- Bản photocopy CMND

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đã qua lớp tập huấn cơ bản về Ca Huế của Trường THVHNT tỉnh TT Huế
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.28. Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế (theo mẫu);
- 02 ảnh 03 x 04 cm;

- Bản gốc Giấy phép biểu diễn ca Huế (đối với trường hợp xin đổi giấy phép).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.29. Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế  
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế (theo mẫu).   

- Bản sao có chứng thực văn bằng người phụ trách bộ phận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế; 

- Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Bản sao có chứng thực các loại giấy tờ liên quan đến địa điểm hoạt động;
- Danh sách diễn viên, nhạc công biểu diễn ca Huế (theo mẫu)

- Các chương trình mẫu Ca Huế;
- Bản sao có chứng thực các giấy tờ liên quan đến địa điểm đăng ký hoạt động của tổ chức, doanh nghiệp.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.30. Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế
a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế (theo mẫu)

- Bản photocopy Giấy đăng kiểm còn giá trị sử dụng của thuyền du lịch; 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.31. Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (theo mẫu); 
- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
1.32. Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường
a) Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường (theo mẫu); 

- Bản sao công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
1.33. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường)
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn ( theo mẫu )
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo.

- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội.

- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự  thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức (02 bản).

- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng rôn.

- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo.

- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng như:

+ Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên.

+ Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn.

+ Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
1.34. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn ( theo mẫu );
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;
- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự  thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức (02 bản);
- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng rôn;
- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng như:

+ Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên;
+ Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;
+ Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.
- Đối với quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. Quảng cáo sinh vật có ít dùng trong bảo vệ thực vật phải có giấy phép kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp;
 - Đối với quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y phải có giấy phép lưu hành sản phẩm và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm;

- Đối với quảng cáo các loại giống cây trồng, giống vật nuôi, cây giống, con giống phải có bản sao Giấy chứng nhận kiểm định giống vật nuôi, giống cây trồng nhập nội;
- Đối với quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự công bố chất lượng sản phẩm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ 
1.35. Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế) 
a) Thành phần hồ sơ:
- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo ghi rõ nội dung, thời gian, địa điểm quảng cáo, số lượng bảng quảng cáo, băng rôn (theo mẫu );
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của người quảng cáo trong trường hợp tự thực hiện quảng cáo;
- Bản sao giấy tờ chứng minh sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật;
- Bản sao văn bản về việc tổ chức sự kiện của đơn vị tổ chức trong trường hợp quảng cáo cho sự kiện, chính sách xã hội;
- Mẫu (ma-két) sản phẩm quảng cáo in màu có chữ ký của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc chữ ký của người quảng cáo trong trường hợp tự  thực hiện quảng cáo. Trong trường hợp người kinh doanh dịch vụ quảng cáo, người quảng cáo là tổ chức thì phải có dấu của tổ chức (02 bản);
- Văn bản chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bảng quảng cáo; quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm quảng cáo đối với băng rôn;
- Bản phối cảnh vị trí đặt bảng quảng cáo;
- Bản sao giấy phép xây dựng công trình quảng cáo đối với loại bảng quảng cáo phải có giấy phép xây dựng như:

+ Xây dựng màn hình chuyên quảng cáo ngoài trời có diện tích một mặt từ 20m2 trở lên;
+ Xây dựng biển hiệu, bảng quảng cáo có diện tích một mặt trên 20m2 kết cấu khung kim loại hoặc vật liệu xây dựng tương tự gắn vào công trình xây dựng có sẵn;
+ Bảng quảng cáo đứng độc lập có diện tích một mặt từ 40m2 trở lên.

- Đối với quảng cáo thuốc được phép quảng cáo theo quy định của pháp luật về y tế phải có giấy phép lưu hành tại Việt Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt;

- Đối với quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về y tế;

- Đối với quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phải có giấy chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ Y tế cấp;

- Đối với quảng cáo sữa dùng cho trẻ nhỏ từ 24 tháng tuổi trở lên và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên phải có giấy chứng nhận tiêu chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng sản xuất trong nước; đối với sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì phải có giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền của nước sản xuất và giấy phép lưu hành;

- Đối với quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải đăng ký chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc danh mục phải công bố tiêu chuẩn;

- Đối với quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế cấp theo quy định của pháp luật;

- Đối với quảng cáo trang thiết bị y tế phải có giấy phép lưu hành đối với thiết bị y tế sản xuất trong nước hoặc giấy phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế nhập khẩu.
b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ  
2. Xử lý hồ sơ
- Chuyên viên phụ trách cấp phép có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định của nhà nước nêu tại mục 2. Tài liệu viện dẫn. Nếu hồ sơ hợp lệ, đảm bảo yêu cầu thì CVPT soạn văn bản kết quả (giấy phép, quyết định, công văn thỏa thuận...) trình lãnh đạo phòng NVVHNT xem xét, nếu hợp lệ thì ký nháy và trình lãnh đạo Sở ký ban hành, sau đó chuyển trả kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả. Nếu không hợp lệ thì chuyển trả toàn bộ hồ sơ cho Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Cơ sở và nội dung làm căn cứ xử lý hồ sơ: Theo quy định tại các văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành, của tỉnh. Tương ứng với từng loại hồ sơ cụ thể để áp dụng văn bản pháp luật phù hợp.

- Thời gian xử lý, giải quyết từng loại hồ sơ kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ do tổ chức, cá nhân gửi đến (chỉ tính thời gian của ngày làm việc) như sau:
	TT
	Tên thủ tục
	Thời gian

	
	
	Bộ phận Một cửa
	Phòng NVVHNT
	Lãnh đạo Sở
	UBND tỉnh
	Bộ VHTTDL

	1.
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh
	1.5 ngày 
	08 ngày
	1.5 ngày  
	04 ngày
	

	2.
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng
	02 ngày 
	22 ngày 
	02 ngày 
	04 ngày
	

	3.
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi
	02 ngày 
	22 ngày
	02 ngày 
	04 ngày
	

	4.
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
	1.5 ngày
	07 ngày
	1.5 ngày
	
	

	5.
	Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh
	1.5 ngày
	09 ngày
	1.5 ngày
	
	

	6.
	Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 
	1.5 ngày
	07 ngày
	1.5 ngày
	
	

	7.
	Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	8.
	Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	9.
	Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	10.
	Cấp giấy phép phổ biến phim
	1.5 ngày
	12 ngày
	1.5 ngày
	
	

	11.
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
	1.5 ngày 
	12 ngày
	1.5 ngày
	15 ngày
	

	12.
	Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ) 
	01 ngày
	1.5 ngày   
	0.5 ngày 
	02 ngày
	

	13.
	Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	01 ngày  
	03 ngày  
	01 ngày  
	
	

	14.
	Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)
	01 ngày 
	04 ngày  
	01ngày 
	02 ngày
	

	15.
	Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu (áp dụng đối với trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền;Biểu diễn nghệ thuật quần chúng)
	01 ngày
	02 ngày
	01 ngày
	
	

	16.
	Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)
	1.5 ngày
	12 ngày
	1.5 ngày
	
	

	17.
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	18.
	Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm (Đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	19.
	Đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	20.
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	21.
	Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	22.
	Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi dự thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	23.
	Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	24.
	Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép
	1.5 ngày
	07 ngày
	1.5 ngày
	
	

	25.
	Thẩm định dự toán phần Mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	26.
	Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	27.
	Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	28.
	Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	29.
	Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế  
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	30.
	Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	31.
	Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke
	01 ngày
	05 ngày
	01 ngày
	
	

	32.
	Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường
	1.5 ngày
	07 ngày
	1.5 ngày
	
	

	33.
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường)
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	34.
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	

	35.
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế) 
	01 ngày
	03 ngày
	01 ngày
	
	


3. Trình soát xét và duyệt
- Sau khi hồ sơ hợp lệ, CVPT cấp phép soạn thảo văn bản kết quả (giấy chứng nhận, quyết định, tờ trình, công văn thỏa thuận...) trình lãnh đạo phòng ký nháy sau đó trình Giám đốc Sở hoặc Phó Giám đốc phụ trách ký giấy phép.

4. Nhận và trả kết quả
- Sau khi có kết quả, CVPT phòng NVVHNT có trách nhiệm chuyển kết quả đến Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, ký vào sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả, cán bộ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả có trách nhiệm chuyển kết quả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

5. Xử lý sản phẩm không phù hợp
Trong quá trình thực hiện công việc, nếu có bất kỳ văn bản hoặc công việc không phù hợp thì phải xử lý theo Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp QT.03-ISO.

IV. HỒ SƠ CÔNG VIỆC
	TT
	Tên hồ sơ
	Bộ phận

quản lý
	Cách lưu
	Thời gian lưu

	1.
	Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	2.
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng đồng bằng
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	3.
	Thành lập thư viện cấp tỉnh vùng miền núi
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	4.
	Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	5.
	Cấp phép nhập khẩu văn hoá phẩm của tổ chức ở địa phương không nhằm mục đích kinh doanh
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	3 năm

	6.
	Giám định Văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương 
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	3 năm

	7.
	Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) 
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	3 năm

	8.
	Cấp phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, đĩa sân khấu cho các đơn vị thuộc địa phương
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	3 năm

	9.
	Cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu (do các tổ chức thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	3 năm

	10.
	Cấp giấy phép phổ biến phim
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	11.
	Cấp giấy phép tổ chức lễ hội
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	5 năm

	12.
	Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (kể cả trường hợp không nhằm mục đích kinh doanh, phục vụ nội bộ) 
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	5 năm

	13.
	Cấp giấy phép biểu diễn, tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	20 năm

	14.
	Cấp giấy phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang (đối với các tổ chức thuộc địa phương)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	15.
	Thông báo về nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu (áp dụng đối với trường hợp biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang của tổ chức, cá nhân nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam; Tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang không bán vé, thu tiền;Biểu diễn nghệ thuật quần chúng)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	01 năm

	16.
	Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu (đối với cuộc thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	03 năm

	17.
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật tại Việt Nam
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	02 năm

	18.
	Cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương ra nước ngoài dự triển lãm (Đối với hoạt động đưa tác phẩm mỹ thuật từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	05 năm

	19.
	Đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh (đối với thi, liên hoan ảnh tại địa phương do cơ quan Trung ương, tổ chức nước ngoài tổ chức mà không thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	05 năm

	20.
	Cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	02 năm

	21.
	Cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi triển lãm tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	05 năm

	22.
	Tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan (đối với hoạt động đưa ảnh từ địa phương đi dự thi, liên hoan tại nước ngoài không mang danh nghĩa đại diện cho quốc gia Việt Nam do các cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương thực hiện)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	03 năm

	23.
	Cấp giấy phép tổ chức Trại sáng tác điêu khắc trong nước do tổ chức, cá nhân thuộc địa phương tổ chức tại địa phương
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	05 năm

	24.
	Cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp địa phương (trường hợp không thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	25.
	Thẩm định dự toán phần Mỹ thuật (từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, đối với dự toán kinh phí phần mỹ thuật dưới ba trăm triệu đồng)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	26.
	Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	27.
	Cấp giấy phép biểu diễn ca Huế (đối tượng được Hội đồng thẩm định nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	28.
	Đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế 
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	29.
	Cấp Giấy chứng nhận tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế  
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	30.
	Đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	31.
	Cấp Giấy phép kinh doanh Karaoke
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	32.
	Cấp Giấy phép kinh doanh Vũ trường
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	Vĩnh viễn

	33.
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ thông thường)
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	01 năm
(05 năm đối với bảng quảng cáo trên 40m2)

	34.
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	01 năm
(05 năm đối với bảng quảng cáo trên 40m2)

	35.
	Thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng rôn (trường hợp quảng cáo hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực y tế) 
	Phòng NVVHNT
	Thứ tự thời gian
	01 năm
(05 năm đối với bảng quảng cáo trên 40m2)


Các nội dung kiểm soát khác tuân theo Quy trình kiểm soát hồ sơ của Sở (QT.01-VP).
V. PHỤ LỤC
- Đơn đăng ký hoạt động thư viện của tổ chức cấp tỉnh - ban hành kèm theo Thông tư 56/TT-BVHTT, ngày 16/9/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin;

- Đơn đăng ký hoạt động thư viện tư nhân - Mẫu 01, Nghị định số 02/2009/NĐ-CP, ngày 06/01/2009;
- Danh mục vốn tài liệu hiện có của thư viện - Mẫu 02, Nghị định số 02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009;

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thư viện tư nhân - Mẫu 03, Nghị định số 02/2009/NĐ-CP, ngày 06/01/2009;
- Đơn xin cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh - Mẫu BM.NK, ban hành kèm theo Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012;
- Đơn đề nghị giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh - Mẫu BM.GĐ, ban hành kèm theo Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 17/6/2012;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu - Mẫu 06, Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012;

- Biên bản thẩm định chương trình, tiết mục, vở diễn hoặc bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu - Mẫu 01, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, ngày 28/01/2013;
- Quyết định phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu - Mẫu 09, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL, ngày 28/01/2013;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép phát hành băng, đĩa ca nhạc, sân khấu - Mẫu 7, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011;

- Đơn đề nghị cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu - Mẫu 07, Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05/10/2012;

- Quyết định cấp nhãn kiểm soát dán trên bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu - Mẫu 11, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;
- Phiếu đề nghị cấp giấy phép phổ biến phim - Mẫu số 01/PBP, Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 09/7/2008;

- Đơn đề nghị cấp phép tổ chức lễ hội - Mẫu 22, Thông tư số 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 7/6/2011;
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Mẫu 01, Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05/10/2012;

- Giấy phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Mẫu 04, Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;

- Đơn đề nghị cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, Mẫu 02 - Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05/10/2012;
- Quyết định cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, Mẫu 05 - Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;

- Đơn đề nghị cấp phép cho tổ chức, cá nhân Việt Nam ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang - Mẫu 03, Nghị định số 79/NĐ-CP ngày 05/10/2012;
- Văn bản thông báo chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp, người mẫu - Mẫu 01, Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28/01/2013;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp và người mẫu - Mẫu 4, Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm mỹ thuật - Mẫu 14, Thông tư 07/2011/TT/BVHTTDL ngày 07/6/2011;

- Đơn đề nghị cấp phép đưa tác phẩm mỹ thuật từ Việt Nam ra nước ngoài tham dự triển lãm - Mẫu 15, Thông tư 07/2011/TT-BVHTT&DL ngày 07/6/2011 của Bộ VHTTDL;
- Đơn đề nghị được tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh  - Mẫu 05, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;

- Văn bản trả lời việc tổ chức thi, liên hoan ảnh - Mẫu 06, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm ảnh - Mẫu 01, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012; 

- Giấy phép tổ chức triển lãm ảnh - Mẫu 02, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm - mẫu 03, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;

- Giấy phép đưa tác phẩm ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự triển lãm - mẫu 04, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;

- Văn bản thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan - Mẫu 07, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;

- Văn bản trả lời thông báo về việc đưa tác phẩm ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi, liên hoan - Mẫu 08, Thông tư 17/2012/TT-BVHTT&DL ngày 27/12/2012;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức sáng tác trại điêu khắc - Mẫu 19, Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép thể hiện phần mỹ thuật tượng đài, tranh hoành tráng - Mẫu 1, Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin;  
- Giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng - Mẫu 2, Quyết định số 05/2000/QĐ-BVHTT ngày 29/3/2000 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin;

- Đơn xin cấp giấy phép biểu diễn ca Huế - Mẫu 01, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;  
- Giấy phép biểu diễn ca Huế - Mẫu 02, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đơn xin thẩm định chuyên môn về ca Huế - Mẫu 03, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đơn xin đổi, cấp lại giấy phép biểu diễn ca Huế - mẫu 04, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đơn xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế - Mẫu 05, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Danh sách diễn viên, nhạc công diễn ca Huế - Mẫu 06, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện tổ chức dịch vụ biểu diễn ca Huế - mẫu 07, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đơn xin đăng ký thuyền tham gia phục vụ biểu diễn Ca Huế - Mẫu 08, Quyết định số 51/2011/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đơn đề nghị cấp phép kinh doanh karaoke - Mẫu 03, Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012;
- Mẫu giấy phép kinh doanh karaoke - Mẫu 25, Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07/6/2011;

- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vũ trường - Mẫu 04, Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012;
- Giấy phép kinh doanh vũ trường - Mẫu 05, Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02/5/2012;

- Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo - Mẫu QT.01-NVVHNT*M.01







   GIÁM ĐỐC
                                                             Phan Tiến Dũng 
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